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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN KINH TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT
thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thực hiện phân công của UBTVQH, trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ, ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các thành viên Ủy ban và Kết luận của UBTVQH, Ủy ban Kinh tế xin thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu sau đây:  

1. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19

1.1. Với việc đẩy nhanh tiêm vắc-xin, nhiều quốc gia đã kiểm soát tốt dịch COVID-19; chênh lệch về triển vọng kinh tế do sự mất cân bằng lớn về vắc-xin
, dẫn tới tình trạng phục hồi không đồng đều giữa các nước, các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt lại phía sau. Sản xuất bị gián đoạn, đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng ở quy mô quốc gia, khu vực và toàn cầu. Mất cân đối cung – cầu, thiếu hụt nguồn cung và giá hàng hóa tăng trở lại khiến lạm phát giá tiêu dùng tăng nhanh, giá lương thực có xu hướng tăng mạnh ở các nước thu nhập thấp; thị trường tài chính - tiền tệ thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ khủng hoảng; chi phí vận tải biển tăng cao.

Trong nước, tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 2,91% và tiếp tục được duy trì khá tốt trong 6 tháng đầu năm 2021 (đạt 5,64%), tuy nhiên, dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, đặc biệt là từ tháng 7 đến nay với số ca lây nhiễm, tử vong tăng cao; tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thể chất và tinh thần của người dân, làm quá tải hệ thống y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Nhiều địa phương thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách kéo dài, nhất là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm kinh tế phía nam; các hoạt động kinh tế - xã hội trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý III/2021 âm 6,17%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; tiêu dùng cuối cùng giảm 2,83%, khu vực dịch vụ giảm 9,28%, vận tải hành khách giảm 69,6%; dịch vụ du lịch 9 tháng đầu năm giảm 96,6%... Tăng trưởng kinh tế 9 tháng giảm mạnh còn 1,42%, cả năm ước chỉ khoảng 3%
; 04/12 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra
; ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025.

1.2. Với chủ trương nhất quán không đánh đổi môi trường, sức khỏe và tính mạng của người dân lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách, giải pháp được ban hành cả trong ngắn hạn và dài hạn. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, toàn diện, kịp thời. Đã thực hiện cơ cấu lại, gia hạn nợ, miễn, giảm lãi suất tín dụng; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; giảm giá, tiền điện, cước viễn thông, giá nước sạch...; hỗ trợ trực tiếp tiền, gạo, thực phẩm cho người dân, người lao động
. Nhiều nguồn lực trong xã hội đã được huy động cho công tác phòng, chống dịch, trong đó Quỹ vắc xin phòng COVID- 19 đến ngày 17/10/2021 đã huy động được 8.784 tỷ đồng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ cho công tác phòng, chống dịch được Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ đồng hành, quyết liệt, linh hoạt, xử lý kịp thời
. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19… Đặc biệt, những nội dung được Quốc hội quyết nghị liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết 30/2021/QH15 là quyết định chính trị nhạy bén ngay tại kỳ họp thứ nhất, chưa có tiền lệ, thể hiện vai trò, trách nhiệm cao của Quốc hội, đại biểu Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đáp ứng nguyện vọng, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cử tri cả nước, là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ trương trong thời gian qua là đúng đắn, các biện pháp được triển khai toàn diện và kịp thời, đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
; kịch bản ứng phó đối với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh được ban hành và bắt đầu chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

1.3. Một số điểm sáng, nổi bật trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2021: dự kiến 08/12 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI bình quân 9 tháng tăng 1,82%, cả năm ước tăng dưới 4%
, đạt mục tiêu đề ra. Thu NSNN ước vượt dự toán
, bội chi NSNN trong phạm vi dự toán (4% GDP), cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác; huy động vốn đầu tư toàn xã hội cả năm khoảng 35% GDP; công tác điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, mặt bằng lãi suất giảm, tăng trưởng tín dụng đạt 7,39% (cùng kỳ tăng 4,99%), dự kiến cả năm khoảng 12%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế (9 tháng tăng 6,05%); chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng của một số địa phương tăng cao (Ninh Thuận tăng 32,6%; Đắk Lắk tăng 25%; Hải Phòng tăng 19,7%...) là những tín hiệu tích cực về sự hồi phục mạnh mẽ khi dịch COVID-19 được kiểm soát. An ninh lương thực cơ bản được bảo đảm; ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 3,32% (cùng kỳ năm 2020 tăng 1,65%; năm 2019 tăng 0,74%), tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm tăng cao (24,4%). Hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ được đẩy mạnh; chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin, trang thiết bị phòng, chống COVID-19 đạt kết quả bước đầu
. Một số ngành như thông tin truyền thông, viễn thông, bưu chính, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, chế biến, chế tạo liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế… đã tận dụng tốt cơ hội để tăng trưởng. Hoàn thành các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh cao đẳng, đại học. Hoạt động văn hóa, xã hội khắc phục điều kiện dịch bệnh, tổ chức được một số hoạt động với hình thức phù hợp, chủ yếu là trực tuyến. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục triển khai tích cực
. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm tội giảm 3,56%. Công tác quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, cấp cao được triển khai chủ động, kịp thời, hiệu quả
; "ngoại giao vắc-xin" tiếp tục đạt kết quả tích cực
. Công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.
1.4. Để nhìn nhận đầy đủ, toàn diện hơn kinh tế - xã hội năm 2021, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề sau đây: 

(1) Chiến lược ứng phó dịch bệnh gắn với hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế ở cấp độ quốc gia và địa phương còn hạn chế; chưa chuẩn bị đầy đủ năng lực cho kịch bản dịch bùng phát nhanh, quy mô lớn. Một số chính sách ban hành, thực hiện chưa tương xứng với tính chất phức tạp, dài hạn và quy mô tác động lớn của dịch COVID-19, tiếp cận chính sách còn khó khăn, tỷ lệ giải ngân một số gói hỗ trợ đạt thấp
; còn hạn chế, bất cập và chưa kịp thời với một số đối tượng. Các gói hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ từ năm 2020 tới nay ước đạt khoảng 4% GDP; cần báo cáo bổ sung đầy đủ hơn các nguồn lực từ ngân sách trung ương, các khoản đóng góp xã hội khác cho công tác phòng, chống dịch để phân tích, đánh giá kỹ hơn quy mô, mức độ phù hợp của các gói hỗ trợ, làm cơ sở hoạch định chính sách cho giai đoạn tới.

(2) Công tác phòng, chống dịch vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, sợ chịu trách nhiệm ở một số nơi; việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, hạn chế di chuyển, công tác phối hợp tại một số địa phương còn lúng túng, cứng nhắc, thiếu tính đồng bộ, chưa được điều chỉnh kịp thời. Thông tin, truyền thông đôi lúc còn chưa kịp thời, thông suốt. Tỷ lệ tiêm vắc-xin đã tăng khá nhanh nhưng còn thấp so với thế giới
. 
(3) Cán cân thương mại 9 tháng ước nhập siêu 2,13 tỷ USD
; tỷ trọng xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước còn thấp
. Thu NSTW dự kiến hụt thu khá lớn (28-29 nghìn tỷ đồng), ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai nhiệm vụ và vai trò chủ đạo của NSTW. NSĐP dự kiến vượt thu, đề nghị báo cáo bổ sung, làm rõ nguyên nhân các khoản thu vượt dự toán, nhất là khoản tăng thu từ đất. Tình hình nợ thuế còn cao, gian lận, trốn thuế, nhất là đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng còn phức tạp. Đề nghị đánh giá đầy đủ, tổng quan về nguyên nhân của việc phải lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương.
(4) Phân bổ, giải ngân đầu tư công rất chậm, đến hết tháng 9/2021 mới đạt 47,38%
 (cùng kỳ là 56,33%); 36 Bộ, cơ quan trung ương giải ngân rất thấp và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 40% (Bắc Kạn 11,8%; thành phố Cần Thơ 17,65%; An Giang, 21%...), số vốn chưa phân bổ, giao chi tiết đến ngày 15/9/2021 còn trên 56,32 nghìn tỷ đồng (chiếm 12,2% kế hoạch), trong đó có vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia là 16.000 tỷ đồng (chiếm 3,4%), tác động lớn đến thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và thiếu thông suốt, thiếu đồng bộ; công tác chuẩn bị đầu tư, giao vốn chưa được chuẩn bị kỹ, lựa chọn các công trình trọng tâm, trọng điểm còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ nét. Tiến độ một số dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia còn chậm
, 3 dự án thành phần triển khai theo phương thức đối tác công tư của dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông còn nhiều vướng mắc về thu xếp vốn vay nên chưa thể triển khai; dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới giải ngân được 46,81% kế hoạch được giao, riêng năm 2021 (đến ngày 31/8/2021) mới giải ngân được 18,11%.

Công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công quá chậm và chưa đạt kết quả như yêu cầu
, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác định giá doanh nghiệp trong cổ phần hóa, quản lý đất công…, chưa tận dụng được sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán để đẩy mạnh cổ phần hóa, thu hút nhà đầu tư tiềm năng.
(5) Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm, tuy nhiên vẫn chưa phù hợp, hài hòa giữa lợi nhuận của các ngân hàng thương mại với khó khăn của doanh nghiệp và người dân; doanh nghiệp vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng ưu đãi
. Đề nghị báo cáo rõ hơn các hoạt động hỗ trợ của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp, người dân, người lao động và nguy cơ gia tăng nợ xấu. 
(6) Mặt hàng nông sản, thủy sản tươi/đông lạnh, có tính thời vụ cao
 tiếp tục gặp khó khăn trong tiêu thụ, xuất khẩu; còn tình trạng ứ hàng cục bộ, giá thu mua nông sản thấp, giảm sâu nhưng giá bán tới người tiêu dùng tăng cao. Việc áp dụng, làm chủ công nghệ số trong nông nghiệp còn hạn chế, khả năng tiếp cận và tham gia vào quá trình chuyển đổi số, kinh tế số còn gặp nhiều khó khăn.

(7) Về hoạt động doanh nghiệp: Đề nghị đánh giá hiệu quả việc áp dụng phương thức “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”; việc yêu cầu xét nghiệm nhiều lần, giá xét nghiệm cao... đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

(8) Số lao động mất việc làm, thất nghiệp tăng cao
, thu nhập giảm mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; số lượng lao động có việc làm phi chính thức gia tăng. Đề nghị báo cáo cụ thể, thực chất tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động, chuyên gia với số lượng lớn tại một số địa phương, khu công nghiệp; phương án giải quyết tình trạng lao động tự do rời khỏi các tỉnh, thành phố lớn; chính sách thu hút lực lượng này quay trở lại nơi làm việc; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động trở về quê. 

(9) Phương thức giáo dục trực tuyến được triển khai, tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và việc tiếp cận công nghệ thông tin của giáo viên, phụ huynh, học sinh chưa đồng bộ giữa các vùng miền, địa phương; việc triển khai, thực hiện còn chưa đồng đều giữa các cấp học và giữa các cơ sở giáo dục; chưa bảo đảm công bằng, bình đẳng trong khả năng tiếp cận của học sinh; chưa bảo đảm tương tác tích cực với trẻ, nhất là trẻ em bậc tiểu học. 

(10) Năng lực y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở còn nhiều hạn chế; nhân lực y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương quá tải, ảnh hưởng đến công tác điều trị; tình trạng “loạn giá” xét nghiệm; kinh doanh mua bán khẩu trang, các thiết bị y tế giả, kém chất lượng, làm giả các kết quả xét nghiệm… là vấn đề cần được quan tâm và khẩn trương có giải pháp xử lý.

1.5. Trong những tháng cuối năm 2021, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với giải pháp Chính phủ đề ra, xin nhấn mạnh các nội dung sau: (1) Tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, tử vong do COVID-19. (2) Khẩn trương rà soát, tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc; xử lý các tồn đọng, điểm nghẽn, giảm thiểu các thủ tục và chi phí trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa; không để xảy ra tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. (3) Chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. (4) Bảo đảm an sinh xã hội, sớm đưa học sinh trở lại trường học ở những nơi kiểm soát được dịch bệnh, bảo đảm an toàn. (5) Khẩn trương chuẩn bị Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả, có phân chia theo giai đoạn, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định.
2. Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
2.1. Trong bối cảnh dịch COVID-19 khó có thể kiểm soát và chấm dứt được hoàn toàn; kinh tế thế giới hồi phục không đồng đều, nhiều bất định; theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng cho năm 2022 là 4,9% (năm 2021 là 5,9%). Trong nước, triển vọng phục hồi kinh tế được dự báo tương đối tích cực, tuy nhiên tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro như: áp lực lạm phát, giá cả hàng hóa gia tăng, phá sản, nợ xấu, đứt gãy chuỗi cung ứng, đình trệ sản xuất, suy giảm dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước...
Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua, cần nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không để lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục của kinh tế thế giới. Ủy ban Kinh tế đồng tình với mục tiêu tổng quát được nêu trong Báo cáo của Chính phủ.
2.2. Về các chỉ tiêu chủ yếu, bên cạnh đặt mục tiêu cao để phấn đấu cần cân nhắc tính khả thi khi thực hiện (chỉ tiêu GDP tăng 6-6,5%); giải trình rõ ràng, thuyết phục hơn về tỷ lệ bội chi, cân đối xuất, nhập khẩu... 

2.3. Ủy ban Kinh tế cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 trong Báo cáo của Chính phủ, đồng thời đề nghị tập trung vào một số trọng tâm, trọng điểm, cụ thể như sau:

(1) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, duy trì hoạt động kinh tế - xã hội bình thường ở mức độ tối đa. Triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đẩy nhanh tỷ lệ tiêm vắc-xin, sớm đạt miễn dịch cộng đồng; phát triển, nâng cao năng lực hệ thống y tế; xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình nghiên cứu vắc-xin; nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã được ban hành; kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách, bảo đảm tương xứng, điều kiện, tiêu chuẩn khả thi, quy trình, thủ tục được đơn giản hóa tối đa, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; cân đối và phân bổ nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời, có cơ chế giám sát, kiểm tra. Tăng cường hỗ trợ, trợ giúp xã hội, nhất là với nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương
.

(2) Kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, cân bằng giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật tài chính; quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thu, thu hồi nợ thuế; cắt giảm tối đa kinh phí cho những nhiệm vụ không thực sự cấp bách để tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch. Nghiên cứu, đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng tỷ lệ nợ công phù hợp nhưng phải bảo đảm hiệu quả, bền vững, bội chi không quá 4% GDP. 

Theo dõi chặt diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong nước. Phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

(3) Tăng cường giải ngân đầu tư công gắn với các dự án hạ tầng chiến lược, phân bổ hạn mức vốn đầu tư công trung hạn kịp thời, cùng với thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và giao vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiến độ thực hiện, triển khai các tiểu dự án của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. 

(4) Ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; chuẩn bị sớm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết nằm trong Chương trình. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách để góp phần phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, các sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về các biện pháp đặc biệt, cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia trong năm 2022.

(5) Tích cực triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả. Phục hồi sản xuất công nghiệp, các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, duy trì chuỗi giá trị, tận dụng cơ hội phục hồi thị trường đối tác; xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, các mô hình phát triển bền vững, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, giao thông vận tải… và các lĩnh vực theo xu hướng chuyển đổi số.

(6) Xây dựng phương án, giải pháp ứng phó với hệ lụy từ làn sóng người lao động di chuyển khỏi các tỉnh, thành phố lớn; khắc phục đứt gãy nguồn cung lao động, thu hút lực lượng lao động quay trở lại nơi làm việc; sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng và hỗ trợ người lao động tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp. Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các loại hình cơ sở giáo dục; nghiên cứu, tổng kết đánh giá các mô hình, phương thức dạy học ứng phó với dịch COVID-19; có giải pháp dạy, học phù hợp cho từng đối tượng học sinh ở các vùng miền. 

(7) Duy trì các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn trong tình hình mới. Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các sự kiện thể thao quốc tế, trong nước quan trọng, bảo đảm an toàn. Xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, xây dựng thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(8) Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, triển khai quyết liệt ngoại giao vắc-xin, ngoại giao kinh tế phục vụ thiết thực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp nhằm định hướng, động viên Nhân dân và các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu, độc, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là cho vay lãi nặng, lừa đảo qua mạng, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích…; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và tập trung đánh giá về các nội dung trên trong quá trình thảo luận tại tổ và hội trường của Kỳ họp thứ hai./.

                                                                                       ỦY BAN KINH TẾ

ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN TẠI TỔ

Nội dung: Kinh tế - xã hội 

Kỳ họp thứ 2, tháng 10 năm 2021

1. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2021, tác động tới kinh tế - xã hội trong nước.

- Đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ khi dịch bùng phát lần thứ 4 (tháng 4/2021); việc thực hiện các chính sách, gói hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp. 

- Kết quả đạt được nổi bật trong điều hành kinh tế - vĩ mô trong 9 tháng đầu năm.

- Những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập, khẩu; thu, chi ngân sách nhà nước; giải ngân, phân bổ vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia; cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hỗ trợ của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp, người dân, người lao động và nguy cơ gia tăng nợ xấu; khó khăn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế; vấn đề lao động, việc làm, thiếu hụt lao động, trật tự, an toàn xã hội... 

- Đề xuất các giải pháp cho những tháng cuối năm 2021.

2. Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

- Đánh giá bối cảnh thế giới năm 2022, những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những tác động tới kinh tế - xã hội trong nước.

- Đánh giá về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu theo Báo cáo của Chính phủ, chú ý tới chỉ tiêu GDP, tỷ lệ bội chi, cân đối xuất, nhập khẩu; các cân đối lớn của nền kinh tế...

- Kiến nghị các giải pháp cả trong ngắn hạn của năm 2022 cũng như giải pháp dài hạn; chú ý những yếu tố thuận lợi và khó khăn; cách thức giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Một số vấn đề cần lưu ý: Chiến lược, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các chính sách hỗ trợ về tài khóa, tiền tệ - tín dụng; xây dựng, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; giải ngân đầu tư công; xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; khắc phục đứt gãy nguồn cung lao động, thu hút lực lượng lao động quay trở lại nơi làm việc; duy trì các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn trong tình hình mới; xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch quốc tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, triển khai các tiểu dự án của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

� Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (12/10/2021), IMF cho rằng 96% dân số ở các nước thu nhập thấp vẫn chưa được tiêm phòng; sẽ có thêm 65 - 75 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo đói. Các nước thu nhập thấp sẽ cần thêm 250 tỷ USD để chống dịch và khôi phục tăng trưởng kinh tế như giai đoạn trước dịch COVID-19.


� Tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn khoảng 3 điểm % so với mục tiêu Quốc hội giao và thấp hơn 3-3,5 điểm % so với mục tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.


� Tốc độ tăng GDP (3-3,5% so với mục tiêu khoảng 6%); GDP bình quân đầu người (khoảng 3.660-3.680 USD so với mục tiêu khoảng 3.700 USD); Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng (28% so với mục tiêu khoảng 45-47%); Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (khoảng 0,5-1% so với mục tiêu khoảng 1-1,5%).


� Đến ngày 28/9/2021, đã thực hiện hỗ trợ cho 18,1 triệu đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí trên 14,9 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ cho vay 441,4 tỷ đồng để trả lương cho 127 nghìn lượt người lao động. Từ tháng 10/2021, hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 38.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 12,8 triệu người lao động và 386 nghìn người sử dụng lao động. Lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến nay, tổng số tiền lãi các TCTD miễn, giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là gần 26.000 tỷ đồng. Ban hành chính sách hỗ trợ giảm giá điện (khoảng 4.500 tỷ đồng), giảm tiền nước, dịch vụ viễn thông, Internet (khoảng 10.000 tỷ đồng)…


� Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của UBTVQH về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 285/NQ-UBTVQH15 ngày 27/8/2021 về việc thành lập Tổ Công tác của UBTVQH thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19; Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2021 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và nhiều văn bản khác để xử lý ngay những vấn đề đặt ra trong phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19; và nhiều Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư để tháo gỡ các “rào cản”, khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.


� Từ ngày 25/9- 8/10, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với 1 tuần trước đó; có 10/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc (Cao Bằng). Trong tuần, thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca (giảm 10 ca so với tuần trước); Thành phố Hồ Chí Minh 15.070 ca (giảm 14.766); Bình Dương 400 ca (giảm 559); Đồng Nai 41 ca (giảm 19); Khánh Hòa 8 ca (giảm 57), Kiên Giang 13 ca (giảm 18)…


� Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân (dưới 4%); Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (4,4-4,9% so với mục tiêu khoảng 4,8%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo (khoảng 66%); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (khoảng 91%); Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (92% so với mục tiêu trên 90%); Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị (87,5% so với mục tiêu trên 87%); Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (khoảng 91%); Tỷ lệ che phủ rừng (khoảng 42%).


� CPI tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng trước, tăng 1,88% so với tháng 12/2020 và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung quý III/2021, CPI tăng 0,93% so với quý trước và tăng 2,51% so với cùng kỳ năm 2020. CPI bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.


� Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2021 ước tính đạt 1.034,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm (thu ngân sách Trung ương bằng 73,6%; thu ngân sách địa phương bằng 81,1%), trong đó thu nội địa đạt 836,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8%; thu từ dầu thô 27,4 nghìn tỷ đồng, bằng 118%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 170 nghìn tỷ đồng, bằng 95,3%. 


Dự kiến thu NSNN năm 2021 vượt thu khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với dự toán, trong đó tỷ lệ thu từ thuế, phí đạt 13,2% GDP.


� Thành lập trung tâm công nghệ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Vắc-xin Nanocovax đang thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3; Quý II/2022 sẽ có vắc-xin chuyển giao công nghệ (do Vingroup sản xuất). Ngày 24/9/2021, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Bộ Y tế đã công bố sản xuất thành công lô vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam.


� Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Phòng, chống ma túy, đồng thời tích cực xây dựng, chỉnh lý 11 dự án luật khác và dự thảo các nghị quyết theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Hiện tại Chính phủ đang khẩn trương xây dựng để trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật.


� Đã tiến hành gần 60 cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước, trong đó các nội dung vận động vắc-xin, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế được nêu bật thành một ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, địa phương. Gần đây, từ ngày 5-11/9/2021, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan...; từ ngày 18-24/9/2021, Chủ tịch nước thăm chính thức Cuba; tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 (LHQ) và thực hiện một số hoạt động song phương.  


� Đã có nhiều nước (Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Ý...) hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam; trong đó Nhật Bản viện trợ hơn 3 triệu liều, Mỹ viện trợ hơn 7,5 triệu liều, Trung Quốc viện trợ hơn 5,7 triệu liều, Chương trình COVAX phân bổ cho Việt Nam hơn 14 triệu liều, Đức viện trợ 3,45 triệu liều...


� Một số chính sách có tỷ lệ giải ngân thấp như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do tác động của COVID-19...


Một số chính sách cụ thể theo Nghị quyết 68/NQ-CP có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 20%) như: Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí – tử tuất; đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; các chính sách cho vay (trả lương ngừng việc, lượng phục hồi sản xuất…).


� Theo dữ liệu từ Our World in Data cập nhật ngày 27/9/2021, tỷ lệ dân số tiêm đủ liều ở Việt Nam là 8,42%, Thái Lan là 22,71%, Malaysia là 60,17%, Campuchia là 64,01%...


� Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,87 tỷ USD.


� Trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 240,52  tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 62,72 tỷ USD, tăng 8,5%, chiếm 26,1% (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,83 tỷ USD, tăng 20,2%, chiếm 35,4%).


� Đến hết tháng 9/2021, có 36 Bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.


Có 15 Bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương đề nghị trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 với tổng số vốn là 21.771,492 tỷ đồng.


� Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện mới giải ngân được 46,81% kế hoạch được giao, riêng năm 2021 (đến ngày 31/8/2021) mới giải ngân được 18,11%.


Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 hiện giải ngân được khoảng 79% kế hoạch giao, riêng năm 2021 (đến ngày 31/8/2021) giải ngân đạt khoảng 55%, giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 41,2%.


� Trong 9 tháng đầu năm, số vốn thu về sau khi thoái vốn tại doanh nghiệp mới được 2.165 tỷ đồng, trong khi kế hoạch là thu về 40.000 tỷ đồng vào NSNN.


� Theo khảo sát của Viện Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được với nguồn vốn từ ngân hàng, còn lại 70% phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ các nguồn không chính thức với chi phí cao. 


Gói vay không lãi suất 16.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương đến ngày 31/7/2020 khi kết thúc giải ngân, chưa có đơn vị nào tiếp cận được.


� Giãn cách xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến thu hoạch, sản xuất, chế biến và tiêu thụ thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long khi 120/449 nhà máy thuỷ sản ngừng hoạt động do giãn cách xã hội; các nhà máy đang hoạt động chỉ đạt 30-40% công suất. Sản lượng thủy sản quý III/2021 ước tính đạt 2.281,4 nghìn tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 6.377,3 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.320,1 nghìn tấn, giảm 1%.


� Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67% (quý I là 2,19%; quý II là 2,40%; quý III là 3,43%), trong đó khu vực thành thị là 3,58%; khu vực nông thôn là 2,15%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 9 tháng là 2,91%, trong đó khu vực thành thị là 3,78%; khu vực nông thôn là 2,39%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng năm 2021 ước tính là 7,85%.


Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2021 là 2,20%; quý II là 2,60%; quý III ước tính là 4,39%. Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 3,04%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 3,0%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,07%.


� Trẻ em mồ côi do cha mẹ, người thân vừa mất do đại dịch, người khuyết tật, người cao tuổi, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, lao động di cư từ các thành phố lớn...; bảo đảm quyền được học tập, bảo vệ sức khỏe của trẻ em, quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế của các đối tượng yếu thế.
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